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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm vật tư điện nước, máy chiếu và văn phòng phẩm phục vụ công tác sửa chữa tại cơ sở Dĩ An, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo : 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 17 tháng 6 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 20 tháng 6 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100%  và sản xuất từ năm 2024 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt : Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Hình thức : Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng (nếu có)
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán : trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành : Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên : 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM; Khu phố 6, Phường Đông Hòa, Thanh phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)

Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GÍA

	Stt
	Tên hàng
	Kỹ mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng
 kỹ thuật cơ bản
	ĐVT
	 Số
lượng 

	1
	Quạt hút gắn tường có màn che FV-25AL1 30 cm x 30 cm
	FV-25AL1
	Panasonic
	
	Việt Nam
	Panasonic
	Công Suất: 25 W.Lưu lượng gió: 840 m³/h.Độ ồn: 40.5 dB.Kích thước cắt lỗ: 30x30cm.
	Cái
	3

	2
	Ổ khóa tay nắm cửa
	04212
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	 Số chìa : 3 chìa
 Chất liệu : Inox 
Màu sắc : trắng bóng vàng 
Dùng được cho cửa : gỗ, sắt, nhôm, nhựa lỗi thép 
Yêu cầu dày của cửa : 25 - 40 mm 
Phân loại cò khoá : 30mm ( loại cò ngắn), 60mm ( loại cò dài) 
Bộ ổ khóa gồm có: khóa, bộ 3 chìa khóa, cò khóa, mặt khóa, cây mở khóa và vít.
	Cái
	40

	3
	Cục kết nối HDMI ra VGA Unitek (Chuẩn tốt) 
	Y-6355
	Unitek
	
	Việt Nam
	Unitek
	+Đầu vào: HDMI Dương
+Đầu ra: VGA âm
+Hỗ trợ đầu ra video VGA: 1920 x 1080
+Thiết kế vỏ nhựa màu trắng
+ Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải đầu vào: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p; sử dụng cho chuyển đổi cáp kết nối máy tính
	Cái
	30

	4
	Tay gạt bồn cầu inox
	PVN7465
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	Chất liệu : inox 304 và nhựa ABS
Chiều dài: 170 mm
Kích thuớc tay: W76 x L35 x H25 mm
	Cái
	20

	5
	Vòi xịt vệ sinh PVC
	ONSPA 133I
	Onspa
	
	Việt Nam
	Onspa
	Dây xịt dài 1m2, chất liệu inox 304 - Vòi xịt + móc treo: nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt, chịu va đập tốt được mạ chrome sáng bóng sang trọng, xử lý bề mặt tốt nên hạn chế trầy xước - 6 góc + đầu chụp: đồng xi chrome
	Boọ
	20

	6
	Luppe 60 bằng đồng thau
	LBD60
	Lộc Nam Việt
	
	Việt Nam
	Lộc Nam Việt
	Chất liệu :Đồng thau, roong cao su
Kích thước : Phi 60
	Cái
	5

	7
	Bút lông bảng xanh + đỏ
	WB-02
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : Sợi Polyeste nhập khẩu Nhật Bản
Bề rộng nét viết 1.1 mm
	Hộp
	7

	8
	Băng keo trong bản lớn
	BKT080
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Kích thước : Rộng 48mm, 80 Yard (~74m)
Trọng lượng : 200g
	Cuộn
	10

	9
	Băng keo giấy
	BKG 3
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Chất liệu : Giấy và keo có độ bám dính cao.
Kích thước : Ngang 5 cm, Dài 1,2m
	Cuộn
	10

	10
	Bút lông dầu
	PM09
	Thiên Long
	
	Việt Nam
	Thiên Long
	Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay
2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm
Mực không độc hại
Bề rộng nét viết: 0,8mmx6mm
Đóng gói: 12 cây/hộp
	Hộp
	1

	11
	Dao rọc giấy lớn Deli 2057
	DRG
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	kích thước 0.5 x 18 x 100 mm,
lưỡi dao làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp
	Cái
	2

	12
	Lưỡi dao thay thế cho dao rọc giấy
	Deli 2011
	Deli
	
	Trung Quốc
	Deli
	kích thước 0.5 x 18 x 100 mm,
lưỡi dao làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp
	Hộp
	2

	13
	Ổ khóa Việt tiệp 0166M 
	KG04208
	Việt Tiệp
	
	Việt Nam
	Việt Tiệp
	Chất liệu Inox 
Độ dày cửa 30-45mm
Tim khóa 60mm 
	Cái
	20

	14
	Bóng đèn compact 18W -3U
	Compact Philips 18W
	Philips
	
	Việt Nam
	Philips
	Hiệu ứng sáng: Ánh sáng trắng ấm
Nguồn sáng: Đèn tiết kiệm năng lượng
Hình dáng: Hình chữ U
Điện áp: 220-240 V
Công suất: 18 W
Bóng đèn điện năng chuẩn: 100 W
	Cái
	100

	15
	Cáp HDMI 4K 60Hz Dài 15M Ugreen 40105 HD119
	40105
	Ugreen
	
	Việt Nam
	Ugreen
	Dạng cáp nối dài 15m
 Hỗ trợ tính năng ARC
 Hai đầu jack cắm được mạ Niken-
Hỗ trợ âm thanh cao cấp: Dolby True HD hoặc DTS HD
 Hỗ trợ định dạng trình chiếu 4K@30Hz, 3D
 Truyền tải hình ảnh và âm thanh độ phân giải cao lên đến 4K-
Tốc độ truyền dẫn: 10,2Gbps
	Sọi
	20

	16
	Tụ quạt trần
	CBB61
	Mỹ Phong
	
	Việt Nam
	Mỹ Phong
	Dung lượng: 4μF 
Điện áp định mức: 450VAC (volt xoay chiều)
Loại tụ: Tụ polyester, với khả năng chịu nhiệt và độ bền cao.Kích thước:
 Nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trong các thiết bị.
	Cái
	20

	17
	Nẹp 25x14mm
	NV 4/7
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	Chất liệu : Nhựa PVC
Kích thước : Dài 1.5m Rộng 25mm, Chiều cao 14mm
	Cây
	200

	18
	Đèn Âm Trần Led Chiếu Điểm 12W – DFA0121
	DFA0121
	DUHAL
	
	Việt Nam
	DUHAL
	Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 145×53
Kích thước khoét lỗ Ø (mm): 125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
HSCS: >0.9
Chỉ số hoàn màu (CRI): >85
	Cái
	15

	19
	Bóng led T8 MPE 28W 1m2 thủy tinh 
	GT3-120T
	MPE
	
	Việt Nam
	MPE
	 Công suất: 28W
Nhiệt độ màu: 6500K - 7000K/2800K - 3200K
Quang thông: 3.000 lm
Điện áp: 175-265VAC
Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ
Chip LED
Kích thước: 1200mm x 26mm 
	bóng
	   100 


PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số

lượng
	Đơn giá (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thành tiền (Đã bao gồm thuế GTGT)
	Thời gian giao hàng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
	
	
	
	
	


8

